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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________
 

Số: 59/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 14 tháng 01 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V  v ệc c n   ố D nh mục thủ tục hành chính mớ    n hành, được sử  đổ , 

bổ sun ,  ị  ã   ỏ và Quy trình nộ   ộ   ả  quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm v  chức năn  quản lý củ  Sở C n  Thươn  tỉnh N nh Thuận _________________________________
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 08/7/2017 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 3225 /QĐ-BCT ngày  09 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

Trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 3231/QĐ-BCT ngày  09 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

Trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành bị bãi bỏ trong một số lĩnh 

vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 3049/TTr- 

SCT  ngày 31 tháng 12 năm 2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Đ  u 1. C n   ố kèm theo Quyết định này D nh m c th  t c hành chính 

mới   n hành, được sử  đổi,  ổ sun ,  ị  ãi  ỏ và Quy trình nội  ộ  iải quyết th  

t c hành chính thuộc phạm vi chức năn  quản lý c   Sở C n  Thươn  tỉnh Ninh 

Thuận. 
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1. Phần I: D nh m c th  t c hành chính. 

2. Phần II: Quy trình nội  ộ  iải quyết th  t c hành chính.  

 

Đ  u 2. Gi o Giám đốc Sở C n  Thươn  căn cứ D nh m c và Quy trình 

nội  ộ  iải quyết th  t c hành chính mới   n hành, được sử  đổi,  ổ sun ,  ị  ãi 

 ỏ thuộc phạm vi chức năn  quản lý c   Sở C n  Thươn  tỉnh Ninh Thuận được 

c n   ố tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm: 

1. Cun  cấp đún , đầy đ  nội  un , quy trình  iải quyết các th  t c hành 

chính đã được Ch  tịch Ủy   n nhân  ân tỉnh c n   ố để niêm yết, c n  kh i 

thực hiện.  

2. Trên cơ sở Quy trình nội  ộ được phê  uyệt, phối hợp với Sở Th n  tin 

và Truyền th n  xây  ựn  quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 

N hị định số 61/2018/NĐ-CP n ày 23/4/2018 c   Chính ph  và Điều 8 Th n  tư 

số 01/2018/TT-VPCP n ày 23/11/2018 c   Bộ trưởn , Ch  nhiệm Văn phòn  

Chính ph ; hoàn thành quy trình điện tử tron  thờ  hạn 10 n ày làm v ệc kể từ 

ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

 

Đ  u 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ n ày ký và th y thế: 

- Th  t c hành chính số 5,6 M c N, Lĩnh vực vật liệu nổ c n  n hiệp, tiền 

chất thuốc nổ; Th  t c hành chính số 25, 26 M c K, Lĩnh vực Lưu th n  hàng 

hó  tron  nước tại Quyết định số 1378/QĐ-UBND n ày 20/7/2021 c   Ch  tịch 

Ủy   n nhân  ân tỉnh Ninh Thuận và Quy trình nội  ộ  iải quyết Th  t c hành 

chính số 5, 6 M c N, Lĩnh vực vật liệu nổ c n  n hiệp, tiền chất thuốc nổ; Th  

t c hành chính số 25, 26 M c K, Lĩnh vực Lưu th n  hàn  hó  tron  nước Phần 

II - B n hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-UBND n ày 06/8/2021 c   Ch  

tịch Ủy   n nhân  ân tỉnh. 

Chánh Văn phòn  Ủy   n nhân  ân tỉnh, Giám đốc các Sở: C n  Thươn , 

Th n  tin và Truyền th n ; Th  trưởn  các Sở, B n, n ành cấp tỉnh; Giám đốc 

Trun  tâm Ph c v  hành chính c n  tỉnh; Ch  tịch Ủy   n nhân  ân các huyện, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên qu n chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Trịnh M nh Hoàn  
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________
 

 

Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 
 
I. Thủ tục hành chính mớ    n hành 

1. Cấp đ  u chỉnh   ấy phép sử dụn  vật l ệu nổ c n  n h ệp thuộc thẩm 

quy n   ả  quyết củ  Sở C n  Thươn  

Trình tự 

c n  v ệc 
Chức d nh, vị trí Nộ  dun  c n  v ệc 

Thờ     n 

thực h ện 

Bước 1 

C n  chức, viên chức 

tại Trun  tâm Ph c 

v  hành chính c n  

tỉnh (TTPVHCC 

tỉnh) 

Hướn   ẫn, kiểm tr  đầy đ  thành 

phần tron  hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, 

chuyển hồ sơ đã quét (sc n) qu  

phần mềm hành chính c n  đến 

Phòng Năn  lượn  và Kỹ thuật  n 

toàn (hồ sơ  ốc  i o trực tiếp cho 

nhân viên  ưu điện chuyển cho Văn 

thư Sở để  i o cho Phòn  Năn  

lượn  và Kỹ thuật  n toàn). 

0,5 ngày 

Bước 2 

Phòng Năn  lượn  và 

Kỹ thuật  n toàn   

(Phòng NL&KTAT) 

Phòng NL&KTAT tiến hành xem 

xét, kiểm tr  hồ sơ; 

- Trườn  hợp hồ sơ còn thiếu hoặc 

chư  hợp lệ, Phòn  NL&KTAT 

th m mưu văn  ản đề n hị tổ chức, 

 o nh n hiệp  ổ sun , hoàn chỉnh 

hồ sơ. 

- Trườn  hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm 

định hồ sơ,  ự thảo Giấy phép, trình 

Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. 

2,5 ngày 

Bước 3 Lãnh đạo Sở Xem xét, ký  uyệt Giấy phép. 0,5 ngày 

Bước 4 Văn thư Sở 
Chuyển kết quả cho Trun  tâm 

Ph c v  hành chính c n  tỉnh 
0,5 ngày 

 
Bước 5 

Trun  tâm Ph c v  

hành chính c n  tỉnh 

Trả kết quả  iải quyết TTHC cho tổ 

chức,  o nh n hiệp và thu phí, lệ 

phí theo quy định 

Tổn  thờ     n thực h ện thủ tục hành chính: 04 n ày làm v ệc 

II. Thủ tục hành chính được sử  đổ ,  ổ sun  

1. Cấp   ấy phép sử dụn  vật l ệu nổ c n  n h ệp thuộc thẩm quy n   ả  

quyết củ  Sở C n  Thươn  
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Trình tự 

c n  v ệc 
Chức d nh, vị trí Nộ  dun  c n  v ệc 

Thờ     n 

thực h ện 

Bước 1 

C n  chức, viên 

chức tại Trun  tâm 

Ph c v  hành 

chính c n  tỉnh 

(TTPVHCC tỉnh) 

Hướn   ẫn, kiểm tr  đầy đ  thành 

phần tron  hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, 

chuyển hồ sơ đã quét (sc n) qu  phần 

mềm hành chính c n  đến Phòn  

Năn  lượn  và Kỹ thuật  n toàn (hồ 

sơ  ốc  i o trực tiếp cho nhân viên 

 ưu điện chuyển cho Văn thư Sở để 

giao cho Phòng Năn  lượn  và Kỹ 

thuật  n toàn). 

0,5 ngày 

Bước 2 

Phòng Năn  lượn  

và Kỹ thuật  n toàn   

(Phòng 

NL&KTAT) 

Phòng NL&KTAT tiến hành xem xét, 

kiểm tr  hồ sơ; 

- Trườn  hợp hồ sơ còn thiếu hoặc 

chư  hợp lệ, Phòn  NL&KTAT tham 

mưu văn  ản đề n hị tổ chức,  o nh 

n hiệp  ổ sun , hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Trườn  hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định 

hồ sơ,  ự thảo Giấy phép, trình Lãnh 

đạo Sở xem xét, quyết định. 

2,5 ngày 

Bước 3 Lãnh đạo Sở Xem xét, ký  uyệt Giấy phép. 0,5 ngày 

Bước 4 Văn thư Sở 
Chuyển kết quả cho Trun  tâm Ph c 

v  hành chính c n  tỉnh 
0,5 ngày 

 
Bước 5 

Trun  tâm Ph c v  

hành chính công 

tỉnh 

Trả kết quả  iải quyết TTHC cho tổ 

chức,  o nh n hiệp và thu phí, lệ phí 

theo quy định 

Tổn  thờ     n thực h ện thủ tục hành chính: 04 n ày làm v ệc 

2. Cấp lạ  G ấy phép sử dụn  vật l ệu nổ c n  n h ệp thuộc thẩm 

quy n   ả  quyết củ  Sở C n  Thươn  

Trình tự 

c n  v ệc 

Chức d nh,  

vị trí 
Nộ  dun  c n  v ệc 

Thờ     n 

thực h ện 

Bước 1 

C n  chức, viên chức 

tại Trun  tâm Ph c v  

hành chính c n  tỉnh 

(TTPVHCC tỉnh) 

Hướn   ẫn, kiểm tr  đầy đ  thành 

phần tron  hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, 

chuyển hồ sơ đã quét (sc n) qu  

phần mềm hành chính c n  đến 

Phòng Năn  lượn  và Kỹ thuật  n 

toàn (hồ sơ  ốc  i o trực tiếp cho 

nhân viên  ưu điện chuyển cho Văn 

thư Sở để  i o cho Phòn  Năn  

lượn  và Kỹ thuật  n toàn). 

0,5 ngày 

Bước 2 

Phòng Năn  lượn  và 

Kỹ thuật  n toàn   

(Phòng NL&KTAT) 

Phòng NL&KTAT tiến hành xem 

xét, kiểm tr  hồ sơ; 

- Trườn  hợp hồ sơ còn thiếu hoặc 

chư  hợp lệ, Phòn  NL&KTAT 

th m mưu văn  ản đề n hị tổ chức, 

2,5 ngày 
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 o nh n hiệp  ổ sun , hoàn chỉnh 

hồ sơ. 

- Trườn  hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm 

định hồ sơ,  ự thảo Giấy phép, 

trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định. 

Bước 3 Lãnh đạo Sở Xem xét, ký  uyệt Giấy phép. 0,5 ngày 

Bước 4 Văn thư Sở 
Chuyển kết quả cho Trun  tâm 

Ph c v  hành chính c n  tỉnh 
0,5 ngày 

 
Bước 5 

Trun  tâm Ph c v  

hành chính công tỉnh 

Trả kết quả  iải quyết TTHC cho tổ 

chức,  o nh n hiệp và thu phí, lệ 

phí theo quy định 

Tổn  thờ     n thực h ện thủ tục hành chính: 04 n ày làm v ệc 

3. Cấp   ấy chứn  nhận đủ đ  u k ện sản xuất t  n chất thuốc nổ 

Trình tự 

c n  v ệc 
Chức d nh, vị trí Nộ  dun  c n  v ệc 

Thờ     n 

thực h ện 

Bước 1 

C n  chức, viên chức 

tại Trun  tâm Ph c v  

hành chính c n  tỉnh 

(TTPVHCC tỉnh) 

Hướn   ẫn, kiểm tr  đầy đ  thành 

phần tron  hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, 

chuyển hồ sơ đã quét (sc n) qu  

phần mềm hành chính c n  đến 

Phòng Năn  lượn  và Kỹ thuật  n 

toàn (hồ sơ  ốc  i o trực tiếp cho 

nhân viên  ưu điện chuyển cho 

Văn thư Sở để  i o cho Phòn  

Năn  lượn  và Kỹ thuật  n toàn). 

0,5 ngày 

Bước 2 

Phòng Năn  lượn  và 

Kỹ thuật  n toàn   

(Phòng NL&KTAT) 

Phòng NL&KTAT tiến hành xem 

xét, kiểm tr  hồ sơ; 

- Trườn  hợp hồ sơ còn thiếu hoặc 

chư  hợp lệ, Phòn  NL&KTAT 

th m mưu văn  ản đề n hị tổ 

chức,  o nh n hiệp  ổ sun , hoàn 

chỉnh hồ sơ. 

- Trườn  hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm 

định hồ sơ,  ự thảo Giấy chứn  

nhận, trình Lãnh đạo Sở xem xét, 

quyết định. 

2,5 ngày 

Bước 3 Lãnh đạo Sở 
Xem xét, ký  uyệt Giấy chứn  

nhận. 
0,5 ngày 

Bước 4 Văn thư Sở 
Chuyển kết quả cho Trun  tâm 

Ph c v  hành chính c n  tỉnh 
0,5 ngày 

 
Bước 5 

Trun  tâm Ph c v  

hành chính c n  tỉnh 

Trả kết quả  iải quyết TTHC cho 

tổ chức,  o nh n hiệp và thu phí, 

lệ phí theo quy định 

Tổn  thờ     n thực h ện thủ tục hành chính: 04 n ày làm v ệc 
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4. Cấp đ  u chỉnh   ấy chứn  nhận đủ đ  u k ện sản xuất t  n chất thuốc nổ 

Trình tự 

c n  v ệc 
Chức d nh, vị trí Nộ  dun  c n  v ệc 

Thờ    an 

thực h ện 

Bước 1 

C n  chức, viên 

chức tại Trun  tâm 

Ph c v  hành chính 

c n  tỉnh 

(TTPVHCC tỉnh) 

Hướn   ẫn, kiểm tr  đầy đ  thành 

phần tron  hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, 

chuyển hồ sơ đã quét (sc n) qu  

phần mềm hành chính c n  đến 

Phòng Năn  lượn  và Kỹ thuật an 

toàn (hồ sơ  ốc  i o trực tiếp cho 

nhân viên  ưu điện chuyển cho Văn 

thư Sở để  i o cho Phòn  Năn  

lượn  và Kỹ thuật  n toàn). 

0,5 ngày 

Bước 2 

Phòng Năn  lượn  

và Kỹ thuật  n toàn   

(Phòng NL&KTAT) 

Phòng NL&KTAT tiến hành xem 

xét, kiểm tr  hồ sơ; 

- Trườn  hợp hồ sơ còn thiếu hoặc 

chư  hợp lệ, Phòn  NL&KTAT tham 

mưu văn  ản đề n hị tổ chức,  o nh 

n hiệp  ổ sun , hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Trườn  hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm 

định hồ sơ,  ự thảo Giấy chứn  

nhận, trình Lãnh đạo Sở xem xét, 

quyết định. 

2,5 ngày 

Bước 3 Lãnh đạo Sở Xem xét, ký  uyệt Giấy chứn  nhận. 0,5 ngày 

Bước 4 Văn thư Sở 
Chuyển kết quả cho Trun  tâm Ph c 

v  hành chính c n  tỉnh 
0,5 ngày 

 
Bước 5 

Trun  tâm Ph c v  

hành chính c n  tỉnh 

Trả kết quả  iải quyết TTHC cho tổ 

chức,  o nh n hiệp và thu phí, lệ phí 

theo quy định 

Tổn  thờ     n thực h ện thủ tục hành chính: 04 n ày làm v ệc 
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